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HƯỚNG DẪN 
VỀ VIỆC CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN, THU HỒI THẺ, GIẤY PHÉP KIỂM SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG NĂM 2008 - 2009
Căn cứ quy định của Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, văn bản số 6931/BGTVT-VT ngày 08/11/2006 của Bộ Giao thông vận tải cho phép gia hạn thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không ban hành kèm theo Quyết định số 2868/QĐ-CHK ngày 31/10/1998 cho đến ngày 31/12/2007, Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn về Thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không năm 2008 – 2009 và việc đổi thẻ, giấy phép như sau:
I. Mẫu thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không và hướng dẫn về đối tượng, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không năm 2008 - 2009 
1. Mẫu thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không năm 2008 - 2009
Mẫu thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sử dụng trong năm 2008 – 2010 được quy định chi tiết tại phụ lục 1, 2, 9. Thẻ, giấy phép theo mẫu cũ không còn giá trị sử dụng.
2. Thẩm quyền cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không.
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-BGTVT ngày 05/2/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT, các cơ quan thực hiện việc cấp thẻ, giấy phép được quy định như sau: 
2.1 Cục Hàng không Việt Nam cấp thẻ có giá trị sử dụng nhiều lần cho các đối tượng của các cơ quan nhà nước, hãng hàng không, doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp bảo dưỡng sửa chữa tàu bay công tác, làm việc thường xuyên tại các cảng hàng không thuộc các Cảng vụ khác nhau. 
2.2 Cảng vụ Hàng không cấp thẻ có giá trị sử dụng nhiều lần cho các đối tượng công tác làm việc thường xuyên tại các cảng hàng không thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ và thông báo danh sách cho an ninh hàng không biết để thực hiện kiểm tra, giám sát. 
2.3. Cảng vụ Hàng không cấp giấy phép có giá trị sử dụng nhiều lần cho các phương tiện phục vụ hoạt động bay và xe đưa, đón Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch ủy ban nhân dân của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ và thông báo danh sách cho an ninh hàng không biết để thực hiện kiểm tra, giám sát. Trường hợp xe đón khách nước ngoài từ cấp Bộ trưởng trở lên thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Đảng, Nhà nước Việt Nam thì Giám đốc Cảng vụ cho phép vào đón theo từng chuyến. 
2.4 Cảng vụ hàng không, Đại diện cảng vụ hàng không tại cảng hàng không địa phương cấp thẻ có giá trị sử dụng một lần tại một cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ, Đại diện cảng vụ. 
3. Trình tự thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không.
3.1. Trình tự thủ tục cấp, cấp lại Thẻ, giấy phép có giá trị sử dụng nhiều lần:
3.1.1. Cá nhân xin cấp thẻ có giá trị sử dụng nhiều lần phải có tờ khai theo mẫu phù hợp quy định tại phụ lục 3. Tờ khai phải có dấu giáp lai trên ảnh và trên các trang của tờ khai. Số tờ khai là số thẻ được cấp do đơn vị cấp thẻ ghi. 
3.1.2 Thẩm định Hồ sơ
Cơ quan, đơn vị cấp thẻ, giấy phép chịu trách nhiệm nghiên cứu thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ nhận được không đủ, không đúng theo quy định thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị cấp thẻ phải gửi thông báo bằng văn bản cho nơi xin cấp thẻ, giấy phép yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thời gian nghiên cứu, thẩm định hồ sơ tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định. 
3.1.3 Phê duyệt
Cơ quan, đơn vị cấp thẻ, giấy phép sau khi thẩm định xong lập Phiếu đề xuất cấp thẻ, giấy phép sử dụng nhiều lần theo mẫu tại Phụ lục 4 trình người có thẩm quyền ký phê duyệt. 
3.1.4 Chụp ảnh, in thẻ, giấy phép

Trong thời gian tối đa là 03 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được thẩm định xong đơn vị cấp thẻ, giấy phép hoàn thành việc trình phê duyệt, chụp ảnh, in thẻ, giấy phép. 

3.1.5 Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện cấp, cấp lại thẻ, giấy phép thì đơn vị cấp thẻ, giấy phép phải có văn bản trả lời trong thời hạn tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

3.1.6 Trường hợp đối tượng bị mất thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh xin cấp lại thủ tục hồ sơ thực hiện như quy định tại Điều 19 Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và phải có Bản tường trình về thời gian, địa điểm, nguyên nhân mất thẻ, giấy phép có xác nhận của cơ quan công an hoặc Thủ trưởng đơn vị. 

3.2. Trình tự thủ tục cấp thẻ có giá trị sử dụng một lần 

3.2.1 Cấp thẻ kiểm soát an ninh. 

a) Cá nhân xin cấp thẻ có giá trị sử dụng một lần trực tiếp đến đơn vị cấp thẻ, giấy phép xuất trình hồ sơ, giấy tờ xin cấp thẻ; 

b) Hồ sơ xin Thẻ có giá trị sử dụng một lần gồm: Công văn, Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức và một trong những giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 19 Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam;

c) Nơi cấp giữ lại giấy tờ mà người đề nghị cấp thẻ xuất trình; trường hợp một người chịu trách nhiệm xin cấp cho cả đoàn thì giữ lại giấy tờ của người đó; giấy tờ của người xin cấp thẻ chỉ được trả lại sau khi thẻ kiểm soát an ninh được trả lại cho nơi cấp; 

d) Cơ quan cấp thẻ photo làm 02 bản một trong các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 19 Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam của người đề nghị cấp thẻ xuất trình, và ghi rõ vào bản photo cửa vào, mục đích vào, số thẻ, ngày giờ được phép vào khu vực hạn chế. Cấp thẻ có giá trị sử dụng một lần kèm theo một bản photo, một bản photo lưu lại cơ quan cấp thẻ; 

đ) Tại điểm kiểm soát nhân viên an ninh hàng không kiểm tra, đối chiếu, giữ lại tài liệu photo. 

3.2.2 Cán bộ có trách nhiệm trực tiếp xét cấp thẻ, thẩm định sự cần thiết, cử nhân viên cảng vụ đi kèm hoặc liên lạc với an ninh hàng không hoặc đơn vị chủ quản khu vực hạn chế để thống nhất nhân viên an ninh đi giám sát và những yêu cầu cần thiết khác; 

3.2.3 Lập Phiếu đề xuất cấp thẻ sử dụng một lần theo mẫu tại Phụ lục 4, trình lãnh đạo trực của đơn vị ký duyệt. Ghi chép vào Sổ theo dõi cấp thẻ có giá trị sử dụng một lần như mẫu quy định tại Phụ lục 5 và cấp thẻ.

3.2.4 Trong thời hạn 30 phút kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, đơn vị trực tiếp cấp thẻ phải cấp thẻ hoặc thông báo lý do không cấp thẻ cho người đề nghị cấp thẻ. 

3.3. Thẻ được cấp khu vực số 5 cho các đối tượng đón khách đến chỉ được phép đến khu vực băng chuyền hành lý ký gửi. Trường hợp đón khách là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch ủy ban nhân dân của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, và khách mời chính thức từ cấp Bộ trưởng của nước ngoài, thì cấp thẻ có giá trị sử dụng một lần cho phép vào đầu cầu ống lồng, chân cầu thang tàu bay để đón khách. Người đi đón phải liên hệ với Cảng vụ hàng không để xin cấp thẻ có giá trị sử dụng một lần. Cảng vụ phải thông báo cho an ninh hàng không và hải quan, công an cửa khẩu biết trường hợp đối với các chuyến bay quốc tế.

3.4. Người được cấp thẻ, giấy phép phải nộp lệ phí trước khi được cấp thẻ, giấy phép theo quy định. 

3.5. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đề nghị, thẩm định, phê duyệt cấp thẻ, giấy phép phải lưu trữ tại cơ quan, đơn vị cấp thẻ, giấy phép tối thiểu là 02 năm. 

3.6. Thẻ kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng nhiều lần có thời hạn hiệu lực tối đa không quá 02 năm, giấy phép kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng nhiều lần có hiệu lực tối đa không quá một năm theo quy định của Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam. 

4. Niêm yết công khai quy định về hồ sơ và quy trình cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không.

4.1. Tại nơi cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không phải niêm yết công khai quy định tại Phụ lục 6 về hồ sơ cấp, cấp lại thẻ, giấy phép; quy trình tiếp nhận, giải quyết cấp thẻ, giấy phép. 

4.2. Khi bảo hành, bảo dưỡng định kỳ theo tháng, quý, năm hoặc khi máy và thiết bị in thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không hỏng đột suất, cơ quan cấp thẻ phải thông báo và niêm yết thông báo tại nơi cấp thẻ, giấy phép. 

II. Thẻ kiểm soát an ninh nội bộ (thẻ ra vào) của các doanh nghiệp sử dụng để vào, ra, hoạt động tại các khu vực hạn chế khác.

1. Các Doanh nghiệp ban hành thẻ kiểm soát an ninh nội bộ của mình để kiểm soát việc ra, vào các khu vực hạn chế khác ngoài khu vực hạn chế được quy định phải có thẻ kiểm soát an ninh hàng không. Mẫu thẻ không được gây nhầm lẫn với thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh, trước khi ban hành phải gửi mẫu thẻ cho Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt. Sau khi được phê duyệt phải thông báo cho Cảng vụ hàng không liên quan. 

2. Thẻ kiểm soát ra vào của doanh nghiệp không có giá trị thay thế hoặc hạn chế thẻ kiểm soát an ninh hàng không để sử dụng ra vào, hoạt động tại các khu vực hạn chế của sân bay, nhà ga theo quy định của Chương trình an ninh hàng không của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

III. Một số hướng dẫn cụ thể trong việc cấp và kiểm tra, giám sát việc sử dụng thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không và thẻ kiểm soát nội bộ. 

1. Cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không cho khách của Doanh nghiệp cảng hàng không, Cảng vụ hàng không, Công an cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu hoạt động tại Cảng hàng không và cho người thi công công trình. 

1.1. Cảng vụ hàng không cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không theo mẫu số 2 Phụ lục 9 cho khách của Doanh nghiệp cảng hàng không, Cảng vụ hàng không, Công an cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu hoạt động tại Cảng hàng không (sau đây gọi tắt là thẻ khách). Cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không theo mẫu số 1 Phụ lục 9 (sau đây gọi tắt là thẻ thi công) cho nhân viên thi công tại các khu vực hạn chế trừ trường hợp thi công các công trình quy định tại khoản 2 mục III. 

1.2. Lãnh đạo Hải quan, Công an cửa khẩu, Doanh nghiệp cảng hàng không gửi Phiếu đề nghị cấp thẻ khách theo mẫu quy định tại Phụ lục 10, Lãnh đạo các đơn vị có công trình gửi Phiếu đề nghị cấp thẻ thi công theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 cho Cảng vụ; đối với khách, nhân viên thi công công trình của Cảng vụ hàng không thì bộ phận trực an ninh lập Phiếu đề nghị cấp thẻ.

1.3. Việc cấp và nhận thẻ được ghi và ký nhận vào Sổ theo dõi cấp thẻ khách, thẻ thi công của Cảng vụ. Mẫu Sổ theo dõi quy định tại Phụ lục 5 Cảng vụ hàng không lưu giữ Phiếu đề nghị cấp thẻ ít nhất là 2 năm

1.4. Hải quan, Công an cửa khẩu, Cảng vụ hàng không, Doanh nghiệp cảng hàng không cử người có trách nhiệm đi cùng hướng dẫn khách, quản lý nhân viên thi công trong quá trình thăm quan, làm việc tại các khu vực hạn chế để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động hàng không; thông báo cho an ninh hàng không tại khu vực hạn chế để thực hiện kiểm tra, giám sát an ninh.

1.5. Thẻ cấp cho khách, nhân viên thi công giá trị sử dụng theo thời hạn tham quan, làm việc của khách và người thi công. Hàng ngày, khi ra khỏi khu vực hạn chế khách, người thi công phải nộp lại thẻ tại cổng, cửa ra vào khu vực hạn chế cho nhân viên an ninh hàng không. Ngày hôm sau, nhân viên an ninh đối chiếu, kiểm tra Chứng minh thư nhân dân của khách, người thi công để trả lại thẻ cho khách, người thi công tại cổng, cửa vào khu vực hạn chế. Lệ phí cấp thẻ được tính một lần cho toàn bộ thời gian sử dụng, mức thực hiện như cấp thẻ có giá trị sử dụng một lần.

1.6. Sau khi khách, nhân viên thi công kết thúc tham quan, làm việc trong khu vực hạn chế, người có trách nhiệm của Hải quan, Công an cửa khẩu, Cảng vụ hàng không, Doanh nghiệp cảng hàng không thu hồi thẻ, trả lại cho Cảng vụ hàng không, ký nhận vào Sổ theo dõi cấp thẻ của Cảng vụ.

2. Cấp thẻ, giấy phép thi công (thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh nội bộ) của Doanh nghiệp cảng hàng không cho người, phương tiện làm nhiệm vụ thi công công trình trong khu vực nhà ga, sân bay

2.1. Doanh nghiệp cảng hàng không cấp thẻ, giấy phép thi công cho người, phương tiện để ra, vào, làm việc tại khu vực thi công nằm trong khu vực hạn chế của nhà ga, sân bay trong trường hợp khu vực thi công đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Khu vực thi công có hàng rào cứng hoặc mềm ngăn cách, có sự giám sát của nhân viên an ninh hàng không; 

b) Cổng, cửa, địa điểm ra vào khu vực thi công có nhân viên an ninh hàng không canh gác, kiểm tra người, phương tiện, đồ vật ra vào;

c) Việc lập hàng rào, thiết lập sự ngăn cách riêng biệt giữa khu vực thi công với các khu vực khác không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cảng hàng không, sân bay; 

2.2. Trong trường hợp khu vực thi công không đáp ứng các yêu cầu tại Mục 2.1. nêu trên, người, phương tiện ra, vào, làm việc tại khu vực thi công phải có thẻ, giấy phép kiểm tra an ninh do Cảng vụ hàng không cấp theo quy định tại khoản 1 mục III của Hướng dẫn này.

2.3. Doanh nghiệp cảng thông báo cho Cảng vụ hàng không ranh giới khu vực thi công, các luồng đường ra vào qua các khu vực hạn chế khác để vào khu vực thi công, danh sách người, phương tiện được cấp thẻ, giấy phép, thời gian sử dụng thẻ, giấy phép và đăng ký mẫu thẻ, giấy phép với Cảng vụ hàng không.

2.4. Việc cấp thẻ, giấy phép thi công của doanh nghiệp cảng hàng không được thực hiện bằng Phiếu đề nghị cấp thẻ do đơn vị quản lý thi công lập, Lãnh đạo Doanh nghiệp cảng phê duyệt. Thẻ, giấy phép thi công 2 được cấp, trả lại trong ngày. Phiếu đề nghị cấp thẻ được lưu giữ ít nhất là 2 năm. Việc cấp, nhận và trả thẻ, giấy phép được ghi và ký nhận vào Sổ theo dõi cấp thẻ, giấy phép thi công của Doanh nghiệp cảng được quy định tại Phụ lục 12, Mẫu Phiếu đề nghị cấp thẻ, giấy phép được quy định tại Phụ lục 11.

3. Cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không cho các doanh nghiệp làm chức năng đại diện cho hãng hàng không nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành tại Việt Nam

3.1. Đối với các doanh nghiệp thực hiện chức năng đại diện trên cơ sở Hợp đồng dài hạn cho hãng hàng không nước ngoài có hoạt động khai thác vận chuyển hàng không thường lệ tại Việt Nam (khai thác trực tiếp hoặc liên danh), người khai thác tàu bay đi/đến Việt Nam:

a) Cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng nhiều lần, thời hạn tối đa không quá 01 năm kể từ ngày cấp;

b) Căn cứ vào nhiệm vụ, công việc mà hãng hàng không ủy quyền cho doanh nghiệp phải vào khu vực hạn chế nào, chỉ cấp vào khu vực đó, nhưng không cấp vào khu vực số 4; 

c) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ như quy định tại khoản 1 Điều 19 Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam, trong đó tài liệu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 là Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng đại diện do Cục Hàng không Việt Nam cấp. 

3.2. Đối với các doanh nghiệp thực hiện chức năng đại diện cho các hãng hàng không nước ngoài, người khai thác tàu bay đi/đến Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng đại diện ngắn hạn hoặc thư ủy quyền (theo một số chuyến bay cụ thể):

a) Tùy thuộc vào sự cần thiết ra vào khu vực hạn chế mà cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng nhiều lần thời hạn tối đa không quá 03 tháng hoặc cấp thẻ có giá trị sử dụng một lần;

b) Căn cứ vào nhiệm vụ, công việc mà hãng hàng không ủy quyền cho doanh nghiệp phải vào khu vực hạn chế nào, chỉ cấp vào khu vực đó, nhưng không cấp vào khu vực số 4; 

c) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ như quy định tại khoản 1 Điều 19 Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam, trong đó tài liệu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 là Hợp đồng đại diện hoặc Thư uỷ quyền của hãng hàng không, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh hoạt động đại diện cho thương nhân theo quy định của Luật Thương mại;

3.3. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành 

a) Cảng vụ hàng không cấp thẻ có giá trị sử dụng nhiều lần, thời hạn tối đa không quá 01 năm cho doanh nghiệp có nhu cầu thực tiễn đưa, đón, giúp đỡ khách du lịch của mình tại cảng hàng không; mỗi doanh nghiệp được cấp tối đa không quá 05 (năm) thẻ đối với mỗi cảng hàng không;

b) Đối với nhà ga quốc tế chỉ cấp vào đến điểm làm thủ tục xuất cảnh của Công an cửa khẩu đối với ga đi; đến điểm làm thủ tục nhập cảnh đối với ga đến;

c) Đối với nhà ga nội địa chỉ cấp vào đến điểm kiểm tra soi chiếu hành khách đối với ga đi; đến băng chuyền hành lý ký gửi đối với ga đến;

d) Trường hợp cần thiết phải vào các khu vực khác, Cảng vụ xem xét cấp thẻ có giá trị sử dụng một lần;

đ) Hồ sơ đề nghị cấp thẻ có giá trị sử dụng nhiều lần như quy định tại Khoản 1 Điều 19 Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam, trong đó tài liệu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 là Giấy đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa, Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. 

4. Cấp thẻ kiểm soát an ninh cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không.

4.1. Cảng vụ hàng không cấp thẻ có giá trị sử dụng nhiều lần thời hạn giá trị của thẻ tối đa không quá 02 năm cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không. 

4.2. Hồ sơ xin cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng nhiều lần của các doanh nghiệp không thuộc doanh nghiệp cảng hàng không hoặc hãng hàng không Việt Nam như quy định tại khoản 1 Điều 19 Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam, trong đó tài liệu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 là Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không do Cục Hàng không Việt Nam cấp, Hợp đồng giao kết với doanh nghiệp cảng hàng không; 

4.3. Đối với doanh nghiệp không thuộc doanh nghiệp cảng hàng không hoặc hãng hàng không Việt Nam đang được phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay nhưng chưa hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không hoặc giao kết hợp đồng với doanh nghiệp cảng hàng không thì cấp thẻ có giá trị sử dụng nhiều lần, nhưng thời hạn tối đa không quá 06 tháng. 

5. Phân nhỏ các khu vực hạn chế, ban hành bổ sung mẫu thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh tại mỗi cảng hàng không

Trường hợp xét thấy cần thiết phân nhỏ các khu vực hạn chế, ban hành thêm mẫu thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh để kiểm soát phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của mỗi cảng hàng không, sân bay, Cảng vụ hàng không trình Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt phương án phân nhỏ, mẫu thẻ, giấy phép bổ sung.            

6. Thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh mất giá trị sử dụng, bị mất, bị tước

6.1. Thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh mất giá trị sử dụng như quy định tại điểm a, b, c, khoản 1 Điều 18 Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam sẽ được cấp lại khi người có thẻ, giấy phép có đơn đề nghị, có xác nhận của đơn vị chủ quản.

6.2. Trường hợp bị tước thẻ quy định tại khoản 7 Điều 12 Nghị định 91/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, việc cấp lại thẻ phải trình Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt; người xin cấp lại phải có đơn xin cấp lại, bản cam kết không tái phạm, văn bản đề nghị của đơn vị chủ quản. 

IV. Thẻ giám sát an ninh hàng không 

1. Thẻ giám sát an ninh hàng không được Cục Hàng không Việt Nam cấp cho cán bộ thực hiện chức năng giám sát an ninh hàng không. Mẫu thẻ giám sát an ninh hàng không được quy định tại Phụ lục 8 của Hướng dẫn này.

2. Đối tượng được cấp thẻ giám sát an ninh hàng không: 

2.1. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam. 

2.2. Cán bộ, chuyên viên của Ban An ninh hàng không. 

2.3. Giám sát viên an ninh của Cảng vụ hàng không. 

4. Ban An ninh hàng không lập danh sách trình Lãnh đạo Cục phê duyệt danh sách cán bộ được cấp Thẻ giám sát an ninh hàng không, in cấp thẻ giám sát an ninh hàng không.

5. Người được cấp Thẻ giám sát an ninh hàng không được phép tiếp cận và vào bất kỳ khu vực hạn chế, phương tiện, thiết bị, tàu bay nào thuộc phạm vi giám sát an ninh hàng không theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thử nghiệm, đánh giá các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không. 

6. Người được cấp thẻ có trách nhiệm sử dụng thẻ đúng nhiệm vụ, quyền hạn; khi chuyển công tác phải nộp lại thẻ cho Cục Hàng không Việt Nam.

V. Thông báo cho các cơ quan, tổ chức liên quan

1. Văn bản này thay thế văn bản hướng dẫn số 3257/CHK-ANHK ngày 31/12/2007 của Cục Hàng không Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Cảng vụ hàng không thông báo bằng văn bản cho Công an cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu và các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan đến việc cấp thẻ quy định trong Hướng dẫn này.

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, có vướng mắc gửi văn bản về Cục Hàng không Việt Nam để chỉ đạo kịp thời./. 
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